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PHỤ LỤC 02:  

Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 8.5 Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh  

thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm 
(Kèm theo Công văn số: 5363 /SNNPTNT-VPNTM ngày 21 / 12 /2022  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
TT Đối tượng Yêu cầu đạt Căn cứ pháp lý 

I  Cơ sở sản xuất ban đầu 

1  
Cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản 

ban đầu nhỏ lẻ  

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công, phân cấp 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

2  

Cơ sở sản xuất thực phẩm không có 

địa điểm cố định (trừ tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên) 

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công, phân cấp 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

3 

Cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản 

ban đầu (trừ các đối tượng tại mục 

I.1, I.2 nêu trên) 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và còn hiệu 

lực 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 

II  Hộ gia đình, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm (*) 

1  Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ 

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công, phân cấp 

Thông tư số 17/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

2 

Cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế (trừ cơ 

sở sơ chế nhỏ lẻ tại II.1 nêu trên), 

chế biến thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm và 

còn hiệu lực 

Thông tư số 38/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3 

Cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế 

(theo Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP) 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm và 

còn hiệu lực 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ  

4 

Cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương (theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP) 

Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm và 

còn hiệu lực 

- Thông tư số 43/2018/TT BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 13/2020/TT BCT ngày 

16/8/2020 của Bộ Công Thương. 

III  Cơ sở kinh doanh thực phẩm
5
 

1 
Cơ sở kinh doanh thực phẩm không 

có địa điểm cố định 

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công, phân cấp 

Thông tư số 17/2018/TT 

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

2  Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công 

Thông tư số 17/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3  
Cơ sở kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn 

Giấy cam kết sản xuất thực 

phẩm an toàn với cơ quan quản 

lý được UBND cấp tỉnh phân 

công 

Thông tư số 17/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

4 

Cơ sở kinh doanh nông lâm thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (trừ các đối 

tượng tại các mục III.1, III.2 và 

III.3 nêu trên) 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và còn hiệu 

lực 

Thông tư số 38/2018/TT -BNNPTNT 

ngày 25/12/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

                                                 
5
 Sản phẩm thực phẩm và cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của từng Bộ được quy định tại Phụ lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm 
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5  
Chợ đầu mối, đấu giá nông 

sản 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và còn hiệu 

lực 

Thông tư số 38/2018/TT- 

BNNPTNT ngày 25/12/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

6 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (theo Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP) 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và còn hiệu 

lực 

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ 

7 

Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Công 

Thương (theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP) 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm và còn hiệu 

lực 

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 

16/8/2020 Bộ Công Thương. 

 




